
Tiền lƣơng Hoạt động

I Mầm non 432.949.000       828.700.000       1.261.649.000    

1 MN huyện 1084906 071 13 100.000.000       100.000.000       

2 MN Phước Hưng 1119124 071 13 138.974.000 100.000.000       238.974.000       

3 MN Phước Hòa 1119128 071 13 101.000.000       101.000.000       

4 MN Phước Sơn 1119126 071 13 150.000.000       150.000.000       

5 MN Phước Thuận 1119127 071 13 31.825.000         31.825.000         

6 MN Phước Hiệp 1119122 071 13 38.875.000         38.875.000         

7 MN Phước Nghĩa 1123443 071 13 50.000.000         50.000.000         

8 MN Diêu Trì 1119119 071 13 200.000.000       200.000.000       

9 MN Phước Thành 1119121 071 13 223.275.000 223.275.000       

10 MN TT Tuy Phước 1119118 071 13 127.700.000       127.700.000       

II Tiểu học 3.281.571.000    150.000.000       3.431.571.000    

1 TH Phước Hưng 1 1084815 072 13 138.956.000 138.956.000       

2 TH Phước Quang 1 1084817 072 13 28.187.000 28.187.000         

3 TH Phước Quang 2 1084818 072 13 47.579.000 47.579.000         

4 TH Phước Thắng 1 1084852 072 13 189.035.000 189.035.000       

5 TH Phước Thắng 2 1084853 072 13 46.849.000 50.000.000         96.849.000         

6 TH Phước Hoà 2 1084851 072 13 429.893.000 429.893.000       

7 TH Phước Sơn 1 1084854 072 13 49.749.000 49.749.000         

8 TH Phước Sơn 3 1084856 072 13 227.000.000 227.000.000       

9 TH Phước Thuận 1 1084830 072 13 204.309.000 204.309.000       

10 TH Phước Thuận 2 1084857 072 13 176.562.000 176.562.000       

11 TH Phước Hiệp 1 1084929 072 13 318.091.000 318.091.000       

12 TH Phước Hiệp 2 1084930 072 13 130.269.000 130.269.000       

13 TH Phước Nghĩa 1084829 072 13 104.622.000 104.622.000       

14 TH Phước Lộc 2 1084933 072 13 71.391.000 71.391.000         

15 TH Diêu Trì 2 1084935 072 13 251.346.000 251.346.000       

16 TH Phước An 1 1084832 072 13 187.041.000 100.000.000       287.041.000       

17 TH Phước An 2 1084966 072 13 139.075.000 139.075.000       

18 TH Phước Thành 1 1084968 072 13 54.943.000 54.943.000         

19 TH Phước Thành 2 1084969 072 13 106.864.000 106.864.000       

20 TH Tuy Phước 1 1084831 072 13 379.810.000 379.810.000       

II THCS 1.048.554.000    501.000.000       1.549.554.000    

1 THCS Phước Quang 1084827 073 13 151.000.000       151.000.000       

2 THCS Phước Thắng 1084825 073 13 39.572.000 150.000.000       189.572.000       

3 THCS Phước Hòa 1084826 073 13 114.320.000 200.000.000       314.320.000       

4 THCS Phước Hiệp 1084822 073 13 262.469.000 -                      262.469.000       

5 THCS Trần Bá 1084790 073 13 153.257.000 -                      153.257.000       

6 THCS Phước Thành 1084904 073 13 236.948.000 -                      236.948.000       

7 THCS TTTuy Phước 1084905 073 13 241.988.000 -                      241.988.000       

Tổng cộng 4.763.074.000    1.479.700.000    6.242.774.000    
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